
Phụ lục 1b 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO GDNN  

DẠY CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2022 – 2023 

( Kèm theo Báo cáo số      /BC-CĐSL ngày       /7/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

STT Họ và tên nhà giáo 

Đạt chuẩn Chưa đạt chuẩn 

Tổng 

số 

Dạy lý thuyết Dạy thực hành Dạy tích hợp 
Tổng 

số 

Dạy lý 

thuyết 

(x) 

Dạy thực 

hành (x) 

Dạy 

tích hợp 

(x) 

Loại A 

(x) 

Loại B 

(x) 

Loại C 

(x) 

Loại A 

(x) 

Loại B 

(x) 

Loại C 

(x) 

Loại A 

(x) 

Loại B 

(x) 

Loại C 

(x) 
    

I Dạy trình độ cao đẳng 28                            

1 Phạm Quyết Thắng       x                     

2 Nguyễn Thị Thúy Tươi      x                       

3 Đào Văn Lập        x                     

4 Nguyễn Phú Thành   x            

5 Nguyễn Thu Huyền   x            

6 Hoàng Thị Nhất   x            

7 Nguyễn Hải Nam   x            

8 Nguyễn Thị Vân   x            

9 Trần Thị Thu Nga    x           

10 Đinh Thị Lân    x           

11 Nguyễn Hữu Thọ    x           

12 Hoàng Văn Quỳnh    x           

13 Tường T. Phương Thảo    x           

14 Hà Tuấn Sơn    x           



15 Nguyễn Tiến Văn    x           

16 Đặng Thảo Nguyên    x           

17 Vũ Thị Bích   x            

18 Quách Thị Sơn   x            

19 Đặng Văn Hùng    x           

20 Phùng Trung Kiên    x           

21 Đỗ Văn Thắng    x           

22 Nguyễn Thị Thì   x            

23 Khúc Năng Hiệu    x           

24 Vũ Minh Toàn    x            

25 Triệu Thị Thịnh     x           

26 Phạm Thị Mơ     x           

27 Nguyễn Thị Quỳn Anh       x                     

28 Thân Thị Hồng Nhung      x                     

29 Vũ Thị Ngọc Ánh      x                     

30 Sa Thị Hương    x           

31 Nguyễn Thị Vân    x           

32 Vũ Thị Kim Thanh    x           

33 Lê Thị Lan Anh    x           

34 Nguyễn Thị Thanh    x           

35 Vương Văn Đàn    x           

36 Ngô Văn Hoàn    x           

37 Đỗ Văn Tuân    x           

38 Bùi Quang Điện    x           

39 Hoàng Văn Thiện    x           



40 Hoàng Văn Giáp    x           

41 Nông Thị Thanh    x           

42 Hồ Anh Thắng    x           

43 Nguyễn T. Thu Chung    x           

44 Nguyễn Thị Nga    x           

45 Nguyễn Việt Thắng    x           

46 Trương Hồng Quang    x           

47 Hoàng Vĩnh Lam    x           

48 Sa Thị Phương  Không đánh giá 

49 Vì Văn Toàn    x           

50 Nguyễn Văn Đại   x            

51 Lê Thị Hạnh    x           

52 Tô Thị Hồng Gấm    x           

53 Nguyễn Lương Thiện    x           

54 Nguyễn Hoài Bắc    x           

55 Chu Văn Tiệp    x           

56 Phạm Thị Hường    x           

57 Nguyễn Văn Long    x           

58 Lê Thị Hương    x           

59 Trần Thị Duyên    x           

60 Phùng Thị Hương    x           

61 Lò Thị Minh Hậu    x           

62 Nguyễn Thu Trang    x           

63 Quàng Văn Bằng    x           

64 Bùi Thị Thu Hà    x           



65 Dương Thị Thế    x           

66 Mai Thị Quỳnh Hoa    x           

67 Phùng Thu Hằng    x           

68 Ngô Thị  Dung    x           

69 Phạm Thu Trang    x           

70 Phạm Thị Hà    x           

71 Đào Thị Bích Thu    x           

72 Nguyễn Trọng Chính    x           

73 Đào Thị Thu Trang    x           

74 Lê Thị Huyền    x           

75 Lê Thị Mai Anh     x           

76 Trịnh Thị Phương Thảo    x           

77 Trịnh Tuấn Hùng    x           

78 Đỗ Thị Minh Ngọc    x           

79 Khúc Năng Hoàn    x           

80 Nguyễn Anh Sơn    x           

81 Phạm Thị Hằng    x           

82 Nguyễn Văn Thanh    x           

83 Phạm Thị Dương Hải    x           

84 Cung  Thị Thanh    x           

85 Trần Thị Tuyên    x           

86 Phan Thị Minh Thúy    x           

87 Nguyễn T. Thu Hương    x           

88 Bùi Thị Thu    x           

89 Mai Thị Trang    x           



90 Lù Thị Vân Anh  Không đánh giá 

91 Lê Thị Vân Anh    x           

92 Dương Thị Hạnh    x           

93 Trương Thị Lan Anh    x           

94 Trần Thị Quyên    x           

95 Lê Thị Khánh Hòa    x           

96 Nguyễn Thị Hương    x           

97 Vì Việt Hà    x           

98 Nguyễn Văn Thành    x           

99 Vũ Văn Chính    x           

100 Đoàn Thu Hà    x           

101 Nguyễn Duy Nhậm    x           

102 Lê Anh Tuấn    x           

103 Nguyễn Anh Tuấn    x           

104 Bùi Thị Hải Thanh    x           

105 Hà Duy Sơn    x           

106 Nguyễn Trung Đạo    x           

107 Phùng Thị Thuý    x           

108 Nguyễn Thị Hà    x           

109 Ngô Thu Thản    x           

110 Nguyễn Thị Hạnh    x           

111 Đinh Thị Quỳnh Anh    x           

112 Trần Thị Soi    x           

113 Nguyễn Văn Thành    x           

114 Bạch Thị Thơm    x           



115 Lương Văn Kiên    x           

116 Trần Thị Vinh Hoa    x           

II Dạy trình độ trung cấp 0                  

III Dạy trình độ sơ cấp 0                  

  Tổng cộng 116     11 103           

       

           Tổng số 116 người ( đánh giá 114, không đánh giá 02 do nghỉ không hưởng lương) 

         -  Nhà giáo đạt chuẩn:114  người (trong đó: Loại A: 0; Loại B: 11; Loại C :103) 

         - Nhà giáo không đạt chuẩn : Không. 
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